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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	11094
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	Quảng Hòa, ba Đồn

	2 
	11095
	Nguyễn Duy Phương
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	3 
	11096
	Cao Tiến Hoàng
	Tân Hóa, Minh Hóa

	4 
	11097
	Đinh Thị Thủy
	Quảng Sơn, ba Đồn

	5 
	11098
	Nguyễn Văn Thành
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	6 
	11099
	Đặng Văn Thăng
	Quảng Hưng, Quảng Trạch

	7 
	11100
	Hoàng Nam Hoàn
	Phong Hóa, Tuyên Hóa

	8 
	11101
	Nguyễn Văn Sỹ
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	9 
	11102
	Bùi Thị Thùy Trang
	Hoa Thủy, Lệ Thủy

	10 
	11103
	Phạm Xuân Học
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	11 
	11104
	Nguyễn Văn Hòa
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	12 
	11105
	Phan Minh Chúc
	Hải Phú, Bố Trạch

	13 
	11106
	Dương Khánh Phương
	Cự Nẫm, Bố Trạch

	14 
	11107
	Lê Thị Thắm
	Quảng Tùng, Quảng Trạch

	15 
	11108
	Phạm Thế Anh
	Phúc Trạch, Bố TRạch

	16 
	11109
	Trần Phan Hoàng
	Quảng Minh, Ba Đồn

	17 
	11116
	Hoàng Văn Minh
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	18 
	11115
	Lê Công Hiệp Đức
	Lộc Ninh, Đồng Hới

	19 
	11114
	Võ Thị Búp
	Hưng Thủy, Lệ Thủy

	20 
	11113
	Hoàng Xuân Hào
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh

	21 
	11112
	Nguyễn Thị Hồng Ly
	Võ Ninh, Quảng Ninh

	22 
	11111
	Nguyễn Phi hải
	Quán Hàu, Quảng Ninh

	23 
	11110
	Lê Anh Tuấn
	Thạch Hóa, Tuyên hóa

	24 
	11125
	Trần Xuân Chính
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	25 
	11126
	Trần Trọng Tấn
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	26 
	11127
	Hoàng Văn Tiến
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	27 
	11128
	Nguyễn Văn Trường
	Phong Nha, Bố Trạch

	28 
	11131
	Lê Thành Luân
	Hương Hóa, Tuyên Hóa

	29 
	11129
	Lê Thị Hồng Diêu
	Đại Trạch, Bố Trạch

	30 
	11130
	Phan Thanh Ánh
	Tân Thủy, Lệ Thủy

	31 
	11132
	Nguyễn Tuấn Thành
	Quảng Minh, Ba Đồn

	32 
	11121
	Đàm Văn Sỹ
	Quảng Châu, Quảng Trạch

	33 
	11122
	Đặng Ngọc Tuân
	Quảng Châu, Quảng Trạch

	34 
	11123
	Nguyễn Thị lam
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	35 
	11124
	Hoàng Ngọc Sơn
	Phong Nha, Bố Trạch

	36 
	11133
	Lê văn Luân
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	37 
	11134
	Hoàng Văn Luật
	Quảng Minh, Ba Đồn

	38 
	11135
	Đặng Gia Quốc Trung
	Quán Hàu, Quảng Ninh

	39 
	11136
	Lê Văn Núi
	An Ninh, Quảng Ninh

	40 
	11137
	Nguyễn Văn Long
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới

	41 
	11138
	Nguyễn Trung Dũng
	Nam Trạch, Bố Trạch

	42 
	11139
	Quách Thành Chung
	Quảng Hòa, ba Đồn

	43 
	11141
	Đào Văn Phú
	Sơn Hóa, Tuyên Hóa

	44 
	11140
	Phan Văn Pháp
	Phong Thủy, Lệ Thủy

	45 
	11117
	Nguyễn Thị Thương
	Phong Nha, Bố Trạch

	46 
	11118
	Nguyễn Long
	Quảng Sơn, Ba Đồn

	47 
	11119
	Nguyễn Trường Dân
	Hoa Thủy, Lệ Thủy

	48 
	11120
	Đàm Xuân Thắng
	Quảng Kim, Quảng Trạch


